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	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2025


TỜ TRÌNH

Dự thảo Quyết định về việc Quy định phân vùng xả thải các nguồn nước mặt nội tỉnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
    Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân Thành phố dự thảo về việc Quy định phân vùng xả thải các nguồn nước mặt nội tỉnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Căn cứ chính trị, pháp lý 
Dự thảo Quyết định về việc phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh dựa trên các cơ sở pháp lý sau:

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 27 tháng 11 năm 2023;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 02 tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật tài nguyên nước số 28/2023/QH15;
Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước;

Căn cứ Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Đồng Nai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 07/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT ngày 13 tháng 3 năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh;

Căn cứ Quyết định số 154/QĐ-TCMT ngày 15 tháng 02 năm 2019 của Tổng cục Môi trường Hướng dẫn kỹ thuật tính toán sức chịu tải nguồn nước sông;

Căn cứ Quyết định số 1584/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phân vùng chất lượng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Công văn số 5765/UBND-ĐT ngày 26 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về đề nghị xây dựng quyết định và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Công văn số 872-CV/ĐU ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố về chủ trương ban hành quy định phân vùng xả thải vào nguồn nước mặt nội tỉnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Cơ sở thực tiễn

Ngày 06 tháng 5 năm 2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND về việc phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn Thành phố; Quyết định này là cơ sở pháp lý quan trọng để áp dụng các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải, phục vụ công tác quản lý tài nguyên nước và bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố.

Sau hơn 10 năm thực hiện, Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND đã mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác kiểm soát ô nhiễm, quản lý hoạt động xả thải và bảo vệ chất lượng nguồn nước trên địa bàn Thành phố. Tuy nhiên, trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, nhiều nội dung trong Quyết định này không còn phù hợp với thực tiễn cũng như hệ thống pháp luật hiện hành. Một số Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đã hết hiệu lực thi hành và một số Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sẽ hết hiệu lực thi hành theo lộ trình thực hiện kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2025. Cụ thể, tại thời điểm ban hành, việc phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trong Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND được xây dựng dựa trên các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các cơ sở pháp lý sau:

- QCVN 08:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quy chuẩn này đã được thay thế thành QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, ban hành kèm theo Thông tư 01/2023/TT-BTNMT ngày 13 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;

- QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quy chuẩn này sẽ được thay thế thành QCVN 14:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung, ban hành kèm theo Thông tư 05/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;

- QCVN 25:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn, ban hành kèm theo Thông tư số 25/2009/TT- BTNMT ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Quy chuẩn này sẽ được thay thế thành QCVN 40:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung, ban hành kèm theo Thông tư 06/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;

- QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế, ban hành kèm theo Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Quy chuẩn này sẽ được thay thế thành QCVN 40:2025/BTNMT;

- QCVN 29:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu, ban hành kèm theo Thông tư số 39/2010/TT- BTNMT ngày 16 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Quy chuẩn này sẽ được thay thế thành QCVN 40:2025/BTNMT;

- QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, ban hành kèm theo Thông tư số 47/2011/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Quy chuẩn này sẽ được thay thế thành QCVN 40:2025/BTNMT;

- QCVN 52:2017/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp sản xuất thép, ban hành kèm theo Thông tư số 78/2017/TT- BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Quy chuẩn này sẽ được thay thế thành QCVN 40:2025/BTNMT;

- QCVN 01-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên, ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BTNMT ngày 31 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Quy chuẩn này sẽ được thay thế thành QCVN 40:2025/BTNMT;

- QCVN 12-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy, ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BTNMT ngày 31 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Quy chuẩn này sẽ được thay thế thành QCVN 40:2025/BTNMT;

- QCVN 11-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản, ban hành kèm theo Thông tư số 77/2015/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Quy chuẩn này sẽ được thay thế thành QCVN 40:2025/BTNMT;

- QCVN 13-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm, ban hành kèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BTNMT ngày 31 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Quy chuẩn này sẽ được thay thế thành QCVN 40:2025/BTNMT;

- QCVN 60-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sản xuất cồn nhiên liệu, ban hành kèm theo Thông tư số 76/2015/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Quy chuẩn này sẽ được thay thế thành QCVN 40:2025/BTNMT;

- QCVN 63:2017/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến tinh bột sắn, ban hành kèm theo Thông tư số 31/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Quy chuẩn này sẽ được thay thế thành QCVN 40:2025/BTNMT.

Như vậy, nhiều Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đã hết hiệu lực hoặc sẽ hết hiệu lực theo lộ trình áp dụng từ ngày 01 tháng 9 năm 2025. Các Quy chuẩn mới này đã cập nhật, điều chỉnh nhiều nội dung quan trọng liên quan đến thông số kỹ thuật, phương pháp đánh giá và tiêu chí phân loại chất lượng nước mặt nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý tài nguyên nước trong giai đoạn mới. Ngoài ra, tình hình chất lượng nước mặt tại nhiều khu vực trên địa bàn Thành phố cũng đã có nhiều biến đổi đáng kể do tác động của quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa và sự gia tăng dân số. Vị trí và mật độ các điểm xả thải vào nguồn nước đã thay đổi, nhiều nguồn thải mới phát sinh từ các tổ chức, cá nhân và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Những thay đổi này khiến cho phương án phân vùng tiếp nhận nước thải theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND không còn phù hợp với thực tế, cần được rà soát, điều chỉnh và cập nhật để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả trong công tác quản lý môi trường nước.

Bên cạnh đó, ngày 17 tháng 11 năm 2020, Quốc hội đã thông qua Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Để triển khai luật này, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Tiếp đó, ngày 06 tháng 01 năm 2025, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị định số 05/2025/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. Bên cạnh các Nghị định trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, ngày 27 tháng 11 năm 2023, Quốc hội đã thông qua Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2024. Ngày 16 tháng 5 năm 2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 53/2024/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; cùng ngày, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 03/2024/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.

Những văn bản quy phạm pháp luật nêu trên đã đưa ra nhiều quy định mới liên quan đến phân vùng tiếp nhận nước thải và đánh giá sức chịu tải của nguồn nước. Các nội dung này làm thay đổi căn cứ pháp lý của Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND, tạo ra yêu cầu cập nhật và điều chỉnh phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành.

Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020:

- Tại Điều 8 có quy định về hoạt động bảo vệ môi trường nước mặt:

“1. Nội dung bảo vệ môi trường nước mặt bao gồm:

a) Thống kê, đánh giá, giảm thiểu và xử lý nước thải xả vào môi trường nước mặt;

b) Quan trắc, đánh giá chất lượng nước, trầm tích, môi trường thủy sinh của nguồn nước mặt và công khai thông tin phục vụ quản lý, khai thác và sử dụng nước mặt;

c) Điều tra, đánh giá khả năng chịu tải của môi trường nước mặt; công bố các khu vực môi trường nước mặt không còn khả năng chịu tải; đánh giá hạn ngạch xả nước thải vào môi trường nước mặt;

...

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm sau đây:

a) Xác định các sông, hồ nội tỉnh và nguồn nước mặt khác trên địa bàn có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường; xác định vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, lập hành lang bảo vệ nguồn nước mặt trên địa bàn; xác định khu vực sinh thủy;

b) Công khai thông tin các nguồn thải vào môi trường nước mặt trên địa bàn; thu thập thông tin, dữ liệu về hiện trạng môi trường nước mặt, nguồn thải và tổng lượng thải vào môi trường nước mặt thuộc sông, hồ liên tỉnh trên địa bàn quản lý theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường; chỉ đạo tổ chức đánh giá thiệt hại do ô nhiễm và xử lý ô nhiễm môi trường nước mặt trên địa bàn theo quy định;

c) Tổ chức hoạt động phòng ngừa và kiểm soát các nguồn thải vào nguồn nước mặt trên địa bàn; thực hiện các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước mặt, cải thiện chất lượng nước mặt trên địa bàn theo kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt;

d) Tổ chức đánh giá chất lượng môi trường nước mặt, trầm tích, đánh giá khả năng chịu tải, hạn ngạch xả nước thải đối với nguồn nước mặt thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản này; công bố thông tin về môi trường nước mặt trên địa bàn không còn khả năng chịu tải;

- Tại Điều 72 yêu cầu về quản lý chất thải có quy định:

“2. Yêu cầu chung về quản lý nước thải được quy định như sau:

a) Nước thải phải được thu gom và xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi xả ra nguồn tiếp nhận;

b) Nước thải được khuyến khích tái sử dụng khi đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và mục đích sử dụng nước;

c) Nước thải có chứa thông số môi trường nguy hại vượt ngưỡng quy định phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải nguy hại;

d) Việc xả nước thải sau xử lý ra môi trường phải được quản lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận.

…

7. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm quản lý chất thải trên địa bàn; ban hành quy định về quản lý chất thải và thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho hoạt động quản lý chất thải theo quy định của pháp luật”.
- Tại khoản 1 Điều 168 về trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân các cấp có quy định:

“1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm sau đây:

a) Xây dựng, ban hành hoặc trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường địa phương; chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về bảo vệ môi trường của địa phương; nội dung về bảo vệ môi trường trong quy hoạch tỉnh;”
Theo quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường có quy định về  bảo vệ môi trường nước:

- Tại Điều 4 có quy định:

“Nội dung chính của kế hoạch quản lý chất lượng nước mặt được quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Bảo vệ môi trường. Một số nội dung được quy định chi tiết như sau:

...

3. Về đánh giá khả năng chịu tải, phân vùng xả thải, hạn ngạch xả nước thải:

a) Tổng hợp kết quả đánh giá khả năng chịu tải của môi trường nước mặt trên cơ sở các kết quả đã có trong vòng tối đa 03 năm gần nhất và kết quả điều tra, đánh giá bổ sung; xác định lộ trình đánh giá khả năng chịu tải của môi trường nước mặt trong giai đoạn thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt;

b) Phân vùng xả thải theo mục đích bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường nước mặt trên cơ sở kết quả đánh giá khả năng chịu tải của môi trường nước mặt và phân vùng môi trường (nếu có);

c) Xác định hạn ngạch xả nước thải đối với từng đoạn sông, hồ trên cơ sở kết quả đánh giá khả năng chịu tải của môi trường nước mặt và việc phân vùng xả thải.

…

5. Về các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch:

a) Mục tiêu, chỉ tiêu về chất lượng nước mặt cần đạt được cho giai đoạn 05 năm đối với từng đoạn sông, hồ căn cứ nhu cầu thực tiễn về phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường; mục tiêu chất lượng nước của sông, hồ nội tỉnh phải phù hợp với mục tiêu chất lượng nước của sông, hồ liên tỉnh;

b) Mục tiêu và lộ trình giảm xả thải vào các đoạn sông, hồ không còn khả năng chịu tải nhằm mục tiêu cải thiện chất lượng nước, cụ thể: tổng tải lượng ô nhiễm cần giảm đối với từng thông số ô nhiễm mà môi trường nước mặt không còn khả năng chịu tải; phân bổ tải lượng cần giảm theo nhóm nguồn ô nhiễm và lộ trình thực hiện. …”.
Tại Điều 4 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường có quy định:

“1. Việc đánh giá khả năng chịu tải của môi trường nước mặt sông, hồ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ (sau đây gọi tắt là Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT) và Điều 82 Thông tư này.

2. Khả năng chịu tải của môi trường nước mặt là khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ theo quy định tại Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT” .
Theo quy định của Luật Tài nguyên nước năm 2023: 

- Tại Điều 22 có quy định:

“1. Nguồn nước có một hoặc một số chức năng cơ bản sau đây:

a) Cấp nước cho sinh hoạt;

b) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản;

c) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp; kinh doanh, dịch vụ;

d) Cấp nước cho thủy điện;

đ) Bảo tồn hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng và giá trị văn hóa;

e) Giao thông đường thủy nội địa, hàng hải;

g) Tạo cảnh quan, môi trường; phát triển du lịch; bảo vệ sự phát triển hệ sinh thái thủy sinh; bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học; trữ, tiêu thoát lũ.

2. Chức năng nguồn nước là một trong các căn cứ để lựa chọn các giải pháp bảo vệ nguồn nước, cải tạo, phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm; quyết định việc chấp thuận, phê duyệt, cấp phép cho các dự án có xả nước thải vào nguồn nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

3. Chức năng nguồn nước được xác định căn cứ vào hiện trạng, nhu cầu khai thác, sử dụng nước của các ngành, địa phương, yêu cầu về bảo vệ, bảo tồn hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, giá trị văn hóa, đa dạng sinh học, hệ sinh thái thủy sinh, tạo cảnh quan, môi trường, trữ, tiêu thoát lũ và khả năng đáp ứng của nguồn nước.

4. Nguồn nước mặt phải được phân vùng chức năng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường để thực hiện các biện pháp bảo vệ nguồn nước.

5. Việc phân vùng chức năng nguồn nước mặt được xác định trong quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh đối với nguồn nước mặt liên tỉnh và trong quy hoạch tỉnh đối với nguồn nước mặt nội tỉnh.

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức rà soát chức năng nguồn nước trong quá trình rà soát quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức rà soát chức năng nguồn nước trong quy hoạch tỉnh. Trường hợp chưa có quy hoạch hoặc quy hoạch chưa thể hiện chức năng nguồn nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định, công bố chức năng đối với nguồn nước mặt liên tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định, công bố chức năng đối với nguồn nước mặt nội tỉnh.

…

7. Nước thải xả vào nguồn nước mặt phải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường về nước thải phù hợp với chức năng nguồn nước và việc xả nước thải phải tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường”.

- Tại khoản 1 Điều 80 về trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên nước của Ủy ban nhân dân các cấp có quy định:

“1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm sau đây:

a) Ban hành theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước;

b) Tổ chức thực hiện Chiến lược tài nguyên nước quốc gia, quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước, quy hoạch về tài nguyên nước; lập, tổ chức thực hiện phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục tác hại do nước gây ra trong quy hoạch tỉnh;…”.

Theo quy định của Thông tư số 03/2024/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước:
- Tại Điều 4 về trình tự thực hiện phân vùng chức năng nguồn nước sông, suối, kênh, mương, rạch có quy định:

“Vùng chức năng nguồn nước sông, suối, kênh, mương, rạch được xác định cho từng đoạn sông, suối, kênh, mương, rạch và có một hoặc một số chức năng theo quy định tại khoản 4 Điều này. Việc phân vùng chức năng nguồn nước sông, suối, kênh, mương, rạch được thực hiện như sau:

1. Thông tin, dữ liệu phục vụ phân vùng chức năng nguồn nước:

…

2. Xác định các vị trí, khu vực phục vụ phân vùng chức năng nguồn nước:

a) Vị trí các điểm nhập lưu, phân lưu; ranh giới hành chính cấp tỉnh; đường biên giới quốc gia;

b) Vị trí các công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải, công trình hồ chứa thủy điện, thủy lợi, công trình điều tiết nước; vị trí, khu vực có các hoạt động kinh doanh, dịch vụ; khu vực có hoạt động giao thông đường thủy;

c) Khu vực dự kiến có các công trình, hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước được xác định trong quy hoạch về tài nguyên nước, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành có khai thác, sử dụng tài nguyên nước;

d) Vị trí, khu vực có công trình, hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, khu bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, khu cảnh quan sinh thái quan trọng, khu vực có đa dạng sinh học cao liên quan đến nguồn nước sông suối, kênh, mương, rạch;

đ) Khu vực trữ, tiêu thoát lũ.

3. Phân đoạn sông, suối, kênh, mương, rạch:

a) Phân đoạn sông, suối, kênh, mương, rạch để thực hiện phân vùng chức năng nguồn nước;

b) Việc phân đoạn sông, suối, kênh, mương, rạch thực hiện trên cơ sở: đặc điểm nguồn nước; hiện trạng chất lượng nước; mục đích sử dụng nước và các hoạt động liên quan đến nguồn nước; các yêu cầu về bảo vệ, cải thiện, phục hồi nguồn nước.

4. Xác định chức năng nguồn nước của từng đoạn sông, suối, kênh, mương, rạch, như sau:

a) Căn cứ vào thông tin, dữ liệu theo quy định tại khoản 1 Điều này và các vị trí được xác định theo quy định tại khoản 2 Điều này để xác định các chức năng nguồn nước quy định tại khoản 1 Điều 22 và khoản 1 Điều 28 của Luật Tài nguyên nước đối với từng đoạn sông, suối, kênh, mương, rạch;…”.

- Tại điểm b khoản 2 Điều 7 có quy định:

“b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức xác định, phân vùng chức năng đối với các nguồn nước mặt nội tỉnh và lấy ý kiến các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan về kết quả phân vùng chức năng nguồn nước. Trên cơ sở ý kiến góp ý, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, tiếp thu, giải trình, hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt”.

Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được ban hành theo hình thức văn bản quy phạm pháp luật. 

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025:

- Tại khoản 1 Điều 8 có quy định:

“1. Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan, người có thẩm quyền đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành bằng văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 54 của Luật này hoặc luật, nghị quyết của Quốc hội có quy định khác”.

- Tại khoản 2 Điều 21 có quy định:

“2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định để quy định:

a) Chi tiết điều, khoản, điểm và các nội dung khác được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên;

b) Biện pháp thi hành Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương;

c) Biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương; phân cấp và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp”.

Đặc biệt, ngày 17 tháng 01 năm 2025, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 257/QĐ-UBND về công bố danh mục các nguồn nước mặt nội tỉnh trên địa bàn Thành phố. Đồng thời, ngày 23 tháng 4 năm 2025, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 1584/QĐ-UBND về phê duyệt khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải các sông, kênh, rạch nội tỉnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Trong nội dung của Quyết định số 1584/QĐ-UBND có xác định sức chịu tải và mục tiêu chất lượng nước của các nguồn nước mặt nội tỉnh, đây là cơ sở pháp lý quan trọng để phân vùng xả thải vào nguồn nước trên địa bàn Thành phố. Ngoài ra, việc phân vùng xả thải còn dựa trên kết quả quan trắc, kết quả lấy và phân tích mẫu, kết quả của quá trình điều tra, khảo sát các điểm xả thải và nguồn tiếp nhận trên các đối tượng được xét đến trong Dự thảo. Việc phân tích, lựa chọn phân vùng xả thải mức A, mức B cho các tuyến sông, suối, kênh, rạch đã được tính toán, cân nhắc, thống nhất kỹ càng, cùng với việc ý kiến của các chuyên gia đầu ngành để đảm bảo sự chặt chẽ trong quản lý và hài hòa trong kế hoạch phát triển chung của Thành phố.

Với những cơ sở pháp lý nêu trên, việc rà soát, sửa đổi và thay thế Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND nhằm đảm bảo sự thống nhất với các quy định pháp luật hiện hành, phù hợp với điều kiện thực tiễn, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên nước và bảo vệ môi trường nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Mục đích ban hành văn bản
- Thiết lập cơ sở pháp lý và kỹ thuật cho việc phân vùng tiếp nhận nước thải vào nguồn nước, phục vụ cho công tác cấp phép xả thải và bảo vệ môi trường nước;
- Hướng dẫn cách xác định vùng tiếp nhận nước thải trên các lưu vực sông, đảm bảo hiệu quả trong quản lý chất lượng nguồn nước;
- Tăng cường tính minh bạch, nhất quán trong việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với các hoạt động xả thải;
- Phục vụ công tác quy hoạch tài nguyên nước và đảm bảo sử dụng nước bền vững, cân bằng giữa phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường.

2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản

- Tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, đặc biệt là Luật Bảo vệ môi trường 2020; Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; Nghị định số 53/2024/NĐ-CP; Thông tư số 03/2024/TT-BTNMT; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ rà soát, tham mưu sửa đổi, cập nhật, điều chỉnh phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn Thành phố;
- Bảo đảm tính thực tiễn và khả thi, phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của Thành phố. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giảm chồng chéo trong cấp phép xả thải và đảm bảo giám sát chất lượng nước đầu ra.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

Thực hiện Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) đã có Công văn số 2159/STNMT-TNNKS gửi Sở Tư pháp đề nghị thẩm định dự thảo Tờ trình và dự thảo Công văn về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo Quyết định sửa đổi, cập nhật, điều chỉnh phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn Thành phố.
Trên cơ sở ý kiến góp ý Sở Tư pháp tại Công văn số 2159/STP-VB ngày 16 tháng 4 năm 2024 và Tờ trình số 6276/TTr-STNMT-TNNKS ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về đề nghị xây dựng dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 26 tháng 9 năm 2024, Ủy ban nhân dân Thành phố có Công văn số 5765/UBND-ĐT về đề nghị xây dựng quyết định và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, Ủy ban nhân dân Thành phố đã phân công Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ trì soạn thảo Quyết định thay thế Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện chỉ đạo, Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) đã xây dựng dự thảo Quyết định về việc phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 13 tháng 12 năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 13412/STNMT-TNNKS gửi Sở Tư pháp, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường), Sở Giao thông vận tải (nay là Sở Xây dựng), Sở Xây dựng, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Tài Chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính), Sở Thông tin và Truyền thông (nay là Sở Khoa học và Công nghệ), Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao (nay là Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố và các Phòng, ban, đơn vị có liên quan trực thuộc Sở để góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định (bản dự thảo số 01). 
Ngày 27 tháng 12 năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục có Công văn số 14115/STNMT-TNNKS, Công văn số 842/STNMT-TNNKS ngày 22 tháng 01 năm 2025 và Công văn số 927/STNMT-TNNKS ngày 24 tháng 01 năm 2025 gửi các đơn vị có liên quan lấy ý kiến góp ý lần 2 đối với bản dự thảo số 01. Dựa trên các ý kiến góp ý của Sở ngành và các đơn vị gửi về, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp thu, hiệu chỉnh Quyết định về việc phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Dựa trên các ý kiến góp ý của Sở ngành và các đơn vị gửi về, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp thu, hiệu chỉnh Quyết định về việc phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, để lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân và người dân trên địa bàn Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đăng tải dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định về việc phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lên trang điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường và có Công văn số 13706/STNMT-TNNKS ngày 19 tháng 12 năm 2024 và Công văn số 707/SNNMT-TNNKS ngày 16 tháng 5 năm 2025 gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị hỗ trợ đăng tải dự thảo Quyết định, dự thảo Tờ trình về việc phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trên cổng thông tin https://hochiminhcity.gov.vn. Đồng thời, nhằm lấy ý kiến góp ý từ các tỉnh, thành phố giáp ranh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã gửi Công văn số 1623/STNMT-TNNKS ngày 28 tháng 3 năm 2025 và Công văn số 2756/STNMT-TNNKS ngày 17 tháng 4 năm 2025 gửi đến các địa phương lân cận Thành phố Hồ Chí Minh để xin ý kiến góp ý đối với dự thảo số 01.

Tiếp đó, ngày 28 tháng 02 năm 2025, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành hai Thông tư quan trọng là Thông tư số 05/2025/TT-BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, nước thải đô thị và nước thải từ các khu dân cư tập trung và Thông tư số 06/2025/TT-BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. Cả hai Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2025 với mục tiêu cập nhật, điều chỉnh các giới hạn xả thải và yêu cầu kỹ thuật nhằm phù hợp hơn với thực tiễn các loại hình hoạt động sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Những quy chuẩn mới này có tính chất thay thế và kế thừa các quy chuẩn trước đây, đồng thời phân loại rõ ràng hơn các loại hình nước thải, mức độ ô nhiễm và yêu cầu xử lý tương ứng. 

Trước sự thay đổi này, đồng thời dựa trên Quyết định số 1584/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phân vùng chất lượng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và kết quả quan trắc từ các trạm quan trắc nước thải hiện có, việc phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn, Thành phố Hồ Chí Minh cũng cần được rà soát và điều chỉnh để đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp với nội dung và hiệu lực thi hành của các quy chuẩn kỹ thuật mới. Cụ thể, các vùng tiếp nhận nước thải phải được xác định lại dựa trên khả năng chịu tải của nguồn nước nội tỉnh, loại hình nước thải dự kiến xả thải, cũng như các tiêu chuẩn kỹ thuật mới được ban hành. Do đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng dự thảo lần 2 điều chỉnh nội dung phân vùng tiếp nhận nước thải nội tỉnh trên địa bàn Thành phố theo hướng phù hợp với các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới, cả về nội dung lẫn thời điểm áp dụng, nhằm đảm bảo hiệu quả trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường nước một cách bền vững. 
Ngày 09 tháng 5 năm 2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có Công văn số 184/SNNMT-TNNKS gửi các Sở ngành và các đơn vị có liên quan lấy ý kiến góp ý đối với bản dự thảo số 02 của Tờ trình và Quyết định. Trên cơ sở lấy ý kiến góp ý của các các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các đơn vị có liên quan, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổng hợp tiếp thu, cập nhật bổ sung, chỉnh sửa dự thảo theo quy định.
Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 49 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật có quy định: “Sở Tài chính có ý kiến về nguồn tài chính; Sở Nội vụ có ý kiến về việc phân cấp, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp và nguồn nhân lực; Sở Tư pháp có ý kiến về tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất với hệ thống pháp luật của dự thảo”, theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có Công văn số 690/SNNMT-TNNKS ngày 16 tháng 5 năm 2025, Công văn số 1048/SNNMT-TNNKS ngày 22 tháng 5 năm 2025 và Công văn số 1502/SNNMT-TNNKS ngày 29 tháng 5 năm 2025 gửi Sở Tư pháp, Sở Tài chính và Sở Nội vụ có ý kiến góp ý bằng văn bản đối với dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định về việc quy định phân vùng xả thải vào nguồn nước mặt nội tỉnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã nhận được ý kiến góp ý về nội dung nêu trên đối với dự thảo của 03 Sở nêu trên.
Bên cạnh đó, căn cứ Điều 67 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 quy định: “Cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trong công tác xây dựng pháp luật có trách nhiệm báo cáo, xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Đảng”, ngày 22 tháng 5 năm 2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có Công văn số 1001/SNNMT-TNNKS gửi Ủy ban nhân dân Thành phố, đề nghị xin ý kiến Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố đối với việc xây dựng dự thảo Quyết định. Trên cơ sở đó, ngày 19 tháng 6 năm 2025, Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Công văn số 872-CV/ĐU thống nhất chủ trương ban hành quy định phân vùng xả thải vào nguồn nước mặt nội tỉnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung này được thông qua theo đề xuất của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Tờ trình số 4118/TTr-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2025.
1. Kết quả lấy ý kiến góp ý của các đơn vị
Sở Nông nghiệp và Môi trường lấy ý kiến góp ý của 44 đơn vị có liên quan gồm: Sở Tư pháp, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường), Sở Giao thông vận tải (nay là Sở Xây dựng), Sở Xây dựng, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính), Sở Thông tin và Truyền thông (nay là Sở Khoa học và Công nghệ), Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao (nay là Ban Quản lý Khu Công nghệ cao), Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp và các Phòng, ban, đơn vị có liên quan trực thuộc Sở. Kết quả có 20 đơn vị có văn bản thống nhất với dự thảo, 12 đơn vị có ý kiến góp ý cho dự thảo và 09 đơn vị không có ý kiến góp ý sau 02 lần gửi văn bản (xem như thống nhất với dự thảo), cụ thể như sau:
	STT
	Tên đơn vị
	Số văn bản
	Ngày

văn bản
	Ghi chú

	1
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
	803/MTTQ-BTT
	11/03/2025
	Có ý kiến chỉnh sửa, bổ sung dự thảo

	2
	LIÊN ĐOÀN TM&CN VN - CN KHU VỰC TPHCM
	31/CNHCM-PCCO
	19/02/2025
	Có ý kiến chỉnh sửa, bổ sung dự thảo

	3
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tây Ninh
	1451/SNNMT-CCBVMT
	08/4/2025
	Có ý kiến chỉnh sửa, bổ sung dự thảo

	4
	Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bình Dương
	1098/SNNMT-CCBVMT
	11/04/2025
	Có ý kiến chỉnh sửa, bổ sung dự thảo

	5
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Nai
	2146/ SNNMT-MT
	23/4/2025
	Có ý kiến chỉnh sửa, bổ sung dự thảo

	6
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Long An
	1757/ SNNMT-CCMTKL
	22/4/2025
	Có ý kiến chỉnh sửa, bổ sung dự thảo

	7
	Sở Tư pháp
	3401/STP-VN
	15/5/2025
	Có ý kiến chỉnh sửa, bổ sung dự thảo

	8
	Sở Nội vụ
	4645/SNV-TCBC&TCPCP 
	03/6/2025
	Có ý kiến chỉnh sửa, bổ sung dự thảo

	9
	Sở Tài chính 
	5798/STC-KTN  
	03/6/2025
	Có ý kiến thống nhất dự thảo

	10
	Sở Giao thông Vận tải
	17305/SGTVT-QLÐT
	18/12/2024
	Có ý kiến chỉnh sửa, bổ sung dự thảo

	11
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	03/SNN-CCTL
	02/01/2025
	Có ý kiến chỉnh sửa, bổ sung dự thảo

	12
	Sở Công thương
	Lần 1: 868/SCT-KTATMT

Lần 2: 3343/SCT-QLCN
	14/02/2025

22/5/2025
	Có ý kiến thống nhất dự thảo

	13
	Sở Xây dựng
	12867/SXD-HTKT

2273/SXD-ĐTCTN
	31/12/2024

06/6/2025
	Có ý kiến thống nhất dự thảo

	14
	Sở Du lịch
	Lần 1: 3296/SDL-QLCSLTDL;

Lần 2:1170/SDL-VP 
	24/12/2024

14/5/2025
	Có ý kiến thống nhất dự thảo

	15
	Sở Khoa học và Công nghệ
	1369/SKHCN-PTKHCN 
	14/5/2025
	Có ý kiến thống nhất dự thảo

	16
	Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp
	3920/BQL-MT
	17/12/2024
	Có ý kiến thống nhất dự thảo

	17
	Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV
	8541/TCT-KTCN
	25/12/2024
	Có ý kiến thống nhất dự thảo

	18
	Sở Văn hóa – Thể thao
	-
	-
	Chưa có ý kiến góp ý

	19
	Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức
	293/UBND-TNMT
	08/01/2025
	Có ý kiến thống nhất dự thảo

	20
	Ủy ban nhân dân Quận 1
	1581/UBND-TNMT 
	23/5/2025
	Có ý kiến thống nhất dự thảo

	21
	Ủy ban nhân dân Quận 3
	Lần 1: 113/UBND-TNMT 

Lần 2: 949/UBND-TNMT 
	20/01/2025

26/5/2025
	Có ý kiến thống nhất dự thảo

	22
	Ủy ban nhân dân Quận 4
	Lần 1: 3413/UBND-ĐT

Lần 2: 1247/UBND-ĐT
	26/12/2024

20/5/2025
	Có ý kiến thống nhất dự thảo

	23
	Ủy ban nhân dân Quận 5
	2773/UBND-TNMT
	24/12/2024
	Có ý kiến thống nhất dự thảo

	24
	Ủy ban nhân dân Quận 6
	6913/UBND-TNMT
	21/12/2024
	Có ý kiến thống nhất dự thảo

	25
	Ủy ban nhân dân Quận 7
	8287/UBND-TNMT
	26/12/2024
	Có ý kiến thống nhất dự thảo

	26
	Ủy ban nhân dân Quận 8
	4402/UBND-PTNMT
	25/12/2024
	Có ý kiến thống nhất dự thảo

	27
	Ủy ban nhân dân Quận 10
	4609/UBND-TNMT
	23/12/2024
	Có ý kiến thống nhất dự thảo

	28
	Ủy ban nhân dân Quận 12
	Lần 1: 112/UBND-TNMT

Lần 2: 3670/UBND-TNMT
	07/01/2025

23/5/2025
	Có ý kiến chỉnh sửa, bổ sung dự thảo

	29
	Ủy ban nhân dân quận Tân Bình
	3281/UBND-ĐT
	31/12/2024
	Có ý kiến thống nhất dự thảo

	30
	Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận
	571/UBND-TNMT
	20/12/2024
	Có ý kiến thống nhất dự thảo

	31
	Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh
	Lần 1: 5529/UBND-TNMT

Lần 2: 1621/UBND-TNMT 
	25/12/2024

27/5/2025
	Có ý kiến thống nhất dự thảo

	32
	Ủy ban nhân dân quận Tân Phú
	Lần 1: 98/UBND-NĐ

Lần 2: 2940/UBND-NĐ 

Lần 3: 1566/UBND-NĐ 
	26/12/2024

10/01/2025

26/5/2025
	Có ý kiến thống nhất dự thảo

	33
	Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp
	2314/UBND-TNMT 
	03/6/2025
	Có ý kiến thống nhất dự thảo

	34
	Ủy ban nhân dân quận Bình Tân
	5852/UBND
	17/12/2024
	Có ý kiến thống nhất dự thảo

	35
	Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn
	228/UBND-TNMT
	14/01/2025
	Có ý kiến chỉnh sửa, bổ sung dự thảo

	36
	Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè
	Lần 1: 3473/UBND-PTNMT

Lần 2: 1380/UBND-PNNMT 
	23/12/2024

22/5/2025
	Có ý kiến thống nhất dự thảo

	37
	Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi
	13620/UBND-TNMT
	24/12/2024
	Có ý kiến chỉnh sửa, bổ sung dự thảo

	39
	Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ
	3089/UBND 
	26/5/2025
	Có ý kiến thống nhất dự thảo

	40
	Ủy ban nhân dân Quận 11
	-
	-
	Chưa có ý kiến góp ý

	41
	Phòng Pháp chế
	71/PC
	28/3/2025
	Có ý kiến thống nhất dự thảo

	42
	Chi cục Bảo vệ môi trường
	64/CCBVMT-KSON
	13/5/2025
	Có ý kiến chỉnh sửa, bổ sung dự thảo

	43
	Chi cục Thủy lợi
	14/ CCTL-TL 
	19/05/2025
	Có ý kiến chỉnh sửa, bổ sung dự thảo

	44
	Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường
	06/TTQT-QT
	16/5/2025
	Có ý kiến thống nhất dự thảo


2. Góp ý cụ thể của các đơn vị và tiếp thu, giải trình của Sở Nông nghiệp và Môi trường
Nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các tỉnh giáp ranh và các Sở ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức được trình bày cụ thể tại bản tiếp thu giải trình ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định về việc Quy định phân vùng xả thải các nguồn nước mặt nội tỉnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (đính kèm bảng tiếp thu giải trình ý kiến góp ý dự thảo).
IV BỐ C ỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

a) Phạm vi điều chỉnh

Quy định này áp dụng đối với các hoạt động xả thải vào nguồn nước mặt nội tỉnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

b) Đối tượng áp dụng

- Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân phường, xã, trong quản lý, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xả thải nước thải vào nguồn nước mặt nội tỉnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Bố cục của dự thảo văn bản
Dự thảo Quyết định được kết cấu thành 04 Điều và đính kèm Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định, cụ thể như sau:
Điều 1 – Ban hành Quy định.
Điều 2 – Hiệu lực thi hành. 

Điều 3 – Điều khoản chuyển tiếp.
Điều 4 – Trách nhiệm thi hành.
Nội dung cơ bản của Phụ lục
Các nội dung chi tiết phân vùng xả thải các nguồn nước mặt nội tỉnh.
3. Nội dung cơ bản 
Quy định phân vùng xả thải các nguồn nước mặt nội tỉnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh gồm các nội dung cơ bản sau:
Điều 1: Quy định về phân vùng xả thải các nguồn nước mặt nội tỉnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (phụ lục kèm theo).

Điều 2: Quy định về ngày có hiệu lực thi hành của Quyết định.

Điều 3: Quy định một số quy định chuyển tiếp đối với Cơ sở đã đi vào vận hành, dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường hoặc đăng ký môi trường trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành. Quy định về lộ trình áp dụng đối với các tổ chức cá nhân có liên quan từ nay cho đến ngày 31/12/2031.

Điều 4: Quy định công tác tổ chức thực hiện của các Sở ngành và đơn vị có liên quan đối với Quyết định.

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH BAN HÀNH

1. Dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành văn bản 

Quyết định này được ban hành nhằm thay thế Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND. Do đó, việc tổ chức thực hiện sẽ tiếp tục dựa vào nguồn lực hiện có, bao gồm công chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố và Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố. Đây là các cơ quan đã và đang trực tiếp triển khai thực hiện Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND trước đây. Hiện nay, các nguồn lực này vẫn đảm bảo về số lượng và năng lực chuyên môn để tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định hiệu quả.

2. Thời gian trình ban hành

Được Ủy ban nhân dân Thành phố thông qua và ban hành trong tháng 7 năm 2025.
VI. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN (NẾU CÓ)

Không có những vấn đề còn ý kiến khác nhau cần xin ý kiến cấp có thẩm quyền và kiến nghị phương án giải quyết.

         Trên đây là Tờ trình dự thảo về việc Quy định phân vùng xả thải các nguồn nước mặt nội tỉnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, kính trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định./.

           (Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Quyết định về việc Quy định phân vùng xả thải các nguồn nước mặt nội tỉnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; (2) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các đơn vị có liên quan; (3) Báo cáo thẩm định; báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định)
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở Tư pháp;
- Ban Giám đốc Sở;

- CCBVMT;

- Lưu: VT, TNNKS

 DT: Trúc.
	                               GIÁM ĐỐC
                         Nguyễn Toàn Thắng
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